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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
KHÓA 29 (2021-2023) CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-ĐHV ngày     tháng   năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	TT
	Tên học phần 
	Số HV
	CB giảng dạy
(Học hàm, học vị)
	Mã thuế cá nhân, tài khoản
(Trường hợp GV thỉnh giảng)
	Cơ quan 
công tác; số điện thoại
	Thời gian học E-Learing
	Thời gian học trực tiếp

	1
	Kinh tế vĩ mô nâng cao

	9
	TS. Nguyễn Thị Bích Liên
	
	Đại học Vinh
0914151057

	03/5/2021 – 14/5/2021
	15,16/5/2021

	2
	Quản lý nhà nước về kinh tế xã hội
	9
	TS. Trần Thị Hoàng Mai
	
	Đại học Vinh
0917118846
	17/5/2021 – 28/5/2021
	29,30/5/2021

	3
	Kinh tế phát triển nâng cao 
	9
	TS. Nguyễn Thị Thúy Vinh
	
	Đại học Vinh
0916605469
	01/6/2021-11/6/2021
	12/13/6/2021

	4
	Phương pháp NCKH kinh tế 

	9
	PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Phượng
	
	Đại học Vinh
0942726777
	14/4/2021 – 25/6/2021
	26,27/6/2021

	5
	Quản lý tài chính công

	9
	TS. Nguyễn Thị Thu Cúc
	
	Đại học Vinh
0932341888
	28/6/2021-16/7/2021
	[bookmark: _GoBack]4,5/9/2021

	6
	Quản lí chương trình và dự án công

	9
	TS.Trần Thị Thanh Thủy
	
	Đại học Vinh
0983676450
	19/7/2021 -30/7/2021
	31/7/2021 và 01/8/2021

	7
	Quản lý tổ chức
	9
	TS. Thái Thị Kim Oanh
	
	Đại học Vinh
0917774489
	02/8/2021-13/8/2021
	14,15/8/2021

	8
	Quản lý phát triển kinh tế trong toàn cầu hóa

	9
	TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
	
	Đại học Vinh
0912923433
	16/8/2021- 27/8/2021
	28,29/8/2021

	9
	Quản lý nguồn nhân lực

	9
	TS. Hồ Thị Diệu Ánh
	
	Đại học Vinh
0948983777
	30/8/2021- 10/9/2021
	11,12/9/2021

	10
	Phân tích và đánh giá chính sách kinh tế

	9
	TS. Trần Thị Hoàng Mai
	
	Đại học Vinh
0917118846
	13/9/2021-24/9/2021
	25,26/9/2021

	11
	Lãnh đạo

	9
	PGS. TS. Đỗ Thị Phi Hoài
	
	Đại học Vinh
0983457799
	27/9/2021 – 08/10/2021
	09,10/10/2021

	12
	Đàm phán và quản lý xung đột
	9
	TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
	
	Đại học Vinh
0912923433
	11/10/2021- 22/10/2021
	23,24/10/2021

	13
	Các học thuyết kinh tế hiện đại
	9
	TS. Nguyễn Thị Hải Yến
	
	Đại học Vinh
0981171858
	25/10/2021-05/11/2021
	06,07/11/2021

	Dự trữ
	
	
	
	
	
	08/11/2021-26/11/2021
	27,28/11/2021

	Tiếng Anh, Triết học
	
	
	
	
	
	29/11/2021- 10/12/2021
	11,12/12/2021

	
	
	
	
	
	
	13/12/2021 -24/12/2021
	25,26/12/2021

	
	
	
	
	
	
	27/12/2021- 07/01/2022
	08,09/01/2022



TKB này áp dụng cho các lớp :
1. Đủ số lượng học viên theo Thông báo số 32 ngày 30/3/2021 của Hiệu trưởng.
2. Tại các địa bàn không thuộc mục 1  và  không  có học viên cùng chuyên ngành khóa 28.
3. Học viên các chuyên ngành không thuộc 2 nội dung trên sẽ học cùng khóa 28. Các học phần còn lại sẽ bố trí học riêng sau khi kết thúc các học phần cùng khóa 28.
4. Sau khi có số liệu cuối cùng của việc nhập học và xử lý các Trường hợp đặc biệt, Nhà trường sẽ có Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo khóa 29 (Đợt 1- 2021)
